ĐỀ 18

A YÊU CẦU
Ôn luyện kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực về:
• Các đơn vị đo đại lượng (khối lượng, diện tích, thời gian) đã học ở học ki 1.
• Số có nhiều chữ số; phép cộng, phép trừ số có nhiều chữ số, phép nhân, chia số trong phạm vi lớp triệu, vận dụng tính giá trị của biểu thức, giải bài toán có ba bước tính.
• Các kiến thức về hình học phẳng đã học trong học kì 1: góc và đơn vị đo góc, hai đường thẳng song song, vuông góc, hình thoi và hình binh hành.

B ĐỂ ÔN LUYỆN

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a) 1 tấn = ...........yến = ………kg
8 tạ 6 kg = ……..kg
10 yến= ………tạ
1060 kg =………..tấn=………..kg
b) 9 cm² =…………….mm²
4 m² =…………… dm²
6 dm² =…………….cm²
5 m² 6 dm² =………….dm²
c) 1 phút 15 giây = …………giây
3 ngày = ………..giờ
2 thế kỉ = ............. năm
240 giây =……….. phút
24 tháng=……… năm
205 năm =…………thế kỉ=……….năm
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
a) 7 tạ + 8 tạ=………….. tạ
121 tấn - 64 tấn = ……….tấn
b) 251 mm² x 4 =..............mm²
1024 dm²: 4=………..dm²
3. Một cây cầu đã cũ và chỉ chịu được tổng cân nặng trên mặt cầu lớn nhất là 8 tấn. Chiếc xe tải thứ nhất nặng 34 tạ và chở 11 tạ (bao gồm cả người và hàng hoá trên xe). Chiếc xe tải thứ hai nặng 25 tạ và chở 6 tạ (bao gồm cả người và hàng hoá trên xe). Hỏi hai chiếc xe tải đó có thể cùng lúc đi qua cầu được không?
4. Cho hình vẽ sau:
[image: ]
a) Qua điểm D, em hãy vẽ đường thẳng song song với đường thẳng GK. Qua điểm G, em hãy vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng GK.
b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Hai đường thẳng vừa vẽ ở câu a cắt nhau tại điểm E. Dùng thước đo góc, em đo được số đo của góc đỉnh E; cạnh EĐ/ EG bằng ...... 
c) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Nối E với A, ta được tử giác ABĐỀ là hình gì? 
A. Hình thoi
B. Hình chữ nhật
C. Hình vuông
D. Hình bình hành
5. >;<;= ?
a) 3 tấn 219 kg…..8 400 kg: 2
b) 8 cm² 25 mm²…..317 mm²+508 mm²
6. Tính giá trị của biểu thức.
a) 360 080: (72-68)+1 000 147
b) (5 123 + 1 047) × 5-16 721
7. Mỗi ngày ở trại trẻ mồ côi, cô Hồng nấu 459 suốt canh nấm và canh bí đỏ. Số suất canh nấm ít hơn số suất canh bí đỏ là 153 suất. Hỏi mỗi ngày, cô Hồng nấu bao nhiêu suất canh nấm và bao nhiêu suất canh bí đỏ?
8. Số?
[image: ]
Hình A
Xếp các khối lập phương nhỏ như nhau thành hình A. Biết mỗi khối lập phương nhỏ đó được làm từ kim loại và có cân nặng 2 kg.
a) Hình A có cân nặng là……yến……..kg.
b) Để xếp thành một hình B có tầng trên giống tầng dưới của hình A thì cần xếp thêm ……khối lập phương nhỏ cùng loại.
Khi đó hình B có cân nặng là …….kg.
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